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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động các nhóm nghiên cứu giai đoạn 2020 – 2025
I. TỔNG QUAN CHUNG 
	Bảng 1: Tổng hợp chung các nhóm nghiên cứu giai đoạn 2020 - 2025
	Hạng mục
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Tổng số GV của Khoa
	
	
	
	
	
	

	Số nhóm NC
	
	
	
	
	
	

	Số nhóm NCM
	
	
	
	
	
	

	Số nhóm NCXS
	
	
	
	
	
	

	Số nhóm NCTH
	
	
	
	
	
	

	Số thành viên
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ GV tham gia nhóm NC (%)
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU TINH HOA VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC. 
1. Nhóm nghiên cứu tinh hoa 
Bảng 2: Tổng hợp kết quả của các nhóm nghiên cứu tinh hoa giai đoạn 2020-2025
	Tên nhóm
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	2023
	2024
	2025

	
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 3: Tổng hợp kết quả của các nhóm nghiên cứu tinh hoa giai đoạn 2020-2025
	Tiêu chí
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	2023
	2024
	2025

	
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 

	Bài báo WoS/Scopus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp Bộ và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 4: Bảng tổng hợp các sản phẩm đăng ký SHTT, thương mại hóa của nhóm nghiên cứu tinh hoa giai đoạn 2020-2025

	Tên nhóm
	Tên sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ
	Đăng ký SHTT/TMH
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	






2. Nhóm nghiên cứu xuất sắc
Bảng 5: Tổng hợp kết quả của các nhóm nghiên cứu xuất sắc giai đoạn 2020 - 2022
	Tên nhóm
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	2023
	2024
	2025

	
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 6: Tổng hợp kết quả của các nhóm nghiên cứu xuất sắc giai đoạn 2020-2025
	Tiêu chí
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	2023
	2024
	2025

	
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 

	Bài báo WoS/Scopus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp Bộ và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 7: Bảng tổng hợp các sản phẩm đăng ký SHTT, thương mại hóa của nhóm nghiên cứu xuất sắc  giai đoạn 2020-2025

	Tên nhóm
	Tên sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ
	Đăng ký SHTT/TMH
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	





III.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH 
Bảng 8: Tổng hợp kết quả của các nhóm nghiên cứu mạnh giai đoạn 2020-2025
	Tên nhóm
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	2023
	2024
	2025

	
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 
	Định mức 
	Kết quả 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Bảng 9: Tổng hợp kết quả các nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu mạnh 
giai đoạn 2020 – 2025

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	TT
	Hoạt động/sản phẩm KHCN
	
	
	
	
	
	

	I
	Các nhiệm vụ chính
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	
	Isi/scopus
	
	
	
	
	
	

	
	Bài báo tiếng Anh HV
	
	
	
	
	
	

	
	Bài báo tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài báo tiếng Việt
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài tham luận hội thảo
	
	
	
	
	
	

	4
	Chủ trì đề tài cấp Bộ và tương đương cấp Bộ trở lên  (Chủ trì)
	
	
	
	
	
	

	5
	Quy trình, tiến bộ kỹ thuật;  Tiêu chuẩn kỹ thuật/Góp ý văn bản quy phạm pháp luật (dự thảo luật, nghị định...);
	
	
	
	
	
	

	II
	Các nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	
	

	1
	Trình bày semina
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức Hội thảo
	
	
	
	
	
	

	
	Trình bày tham luận tại Hội thảo
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài tổng quan
	
	
	
	
	
	

	4
	Hướng dẫn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	5
	Đề xuất nghiên cứu
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổ chức hội đồng tư vấn khoa học/tư vấn định hướng nghiên cứu (2 hội đồng/nhóm/năm)*
	
	
	
	
	
	

	7
	Mời chuyên gia trình bày Semina (2 semina/năm/nhóm)
	
	
	
	
	
	


	


Bảng 10: Bảng tổng hợp các sản phẩm đăng ký SHTT, thương mại hóa của nhóm nghiên cứu mạnh giai đoạn 2020-2025

	Tên nhóm
	Tên sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ
	Đăng ký SHTT/TMH
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	




IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Nhóm nghiên cứu tinh hoa 

2. Nhóm nghiên cứu xuất sắc 



3. Nhóm nghiên cứu mạnh 


V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhóm nghiên cứu tinh hoa 

2. Nhóm nghiên cứu xuất sắc 



3. Nhóm nghiên cứu mạnh 

